	UBND QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG MẦM NON THUỶ TIÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số : 96/ BC-MNTT
	Gò Vấp , ngày 22 tháng 10 năm 2020


BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON THÁNG: 10 /2020
I. PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG:
A. Tổng số trẻ: 384, Trẻ nữ: 185.;Tổng số lớp: 10
Trẻ khuyết tật học hòa nhập: không
	SỐ LỚP
	SỐ TRẺ

	25-36
	Mầm
	Chồi
	Lá


	25-36
	Mầm
	Chồi
	Lá

	
	
	
	
	TS
	Nữ
	Dân Tộc
	TS
	Nữ
	Dân Tộc
	TS
	Nữ
	Dân Tộc
	TS
	Nữ
	Dân Tộc

	1
	3
	3
	3
	40
	16
	
	112
	52
	
	146
	53
	
	130
	64
	


- Trẻ mới: 02 trẻ lớp nhà trẻ 
- Trẻ nghỉ luôn: 01 trẻ/ lớp,Lá ; Lý do nghỉ: chuyển trường, về quê
B. Nhân sự:
	CBQL
	GIÁO VIÊN
	NHÂN VIÊN

	HT
	PHT
	TS
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	TS
	Kế toán
	Y tế, Thủ quỹ
	Cấp dưỡng
	Văn thư
	Bảo vệ
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng NT
	6-12
	13-18
	19-24
	25-36
	Cộng MG
	Mầm
	Chồi
	Lá
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	25
	
	
	
	
	3
	22
	7
	7
	8
	14
	1
	1
	4
	1
	3
	4


- Biến động: không
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
Những việc đã thực hiện trong tháng: (cho nhận định và kết quả bằng số liệu cụ thể; tháng nào có khám sức khỏe, cân đo định kỳ thì báo số liệu tổng hợp)

1. Công tác CSND: 
a. Tổ chức ăn: Thu tiền ăn NT: 33000đ./trưa xế/trẻ; MG: 33000đ./trưa xế/trẻ

* Khẩu phần dinh dưỡng trưa xế bình quân đạt: 58.67calo( Nhà trẻ: 63.99calo ; MG : 53.36 calo)

* Tiền gas: 1000đồng/trẻ/trưa xế; Thực đơn mấy bữa cá/tuần: 3bữa/ tuần

* Hiệu quả chi chợ đạt: 32.940 đồng ( 99.77 %; Tiền ăn tồn cuối ngày đến nay là: 352.180 đồng.

* Chế độ ăn sáng: Thu 15000 đ/trẻ; công phục vụ 100.000.đ/trẻ/tháng. (340 trẻ tham gia ăn)

- Thức ăn sáng:  Hủ tíu, mì, cháo, nui, soup, phở, hủ tiếu...Cung cấp 16.3 % calo 

b. Tổ chức ngủ: (Công tác chuẩn bị và đảm bảo an toàn giờ ngủ của trẻ)
· Trẻ nằm chiếu đôi, 100%.

· Giáo viên bố trí trai- gái ngủ riêng.

· Phòng ngủ được chuẩn bị sạch sẽ, thoáng mát, cô giảm quạt khi trẻ ngủ.

· Mở nhạc hát ru hoặc đọc truyện cho trẻ nghe khi ngủ

· Có lịch phân công giáo viên trực ngủ trưa cho trẻ.
c. Vệ sinh: (Vệ sinh cá nhân, VSMT)
·  Thực hiện kiểm tra vệ sinh môi trường xung quanh, môi trường trong và ngoài lớp, vệ sinh lớp.

· Thực hiện khử trùng Cloramin B phòng chống bệnh dịch, tự phun xịt muỗi, diệt côn trùng vào cuối tháng.

· Nhà vệ sinh đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát.

· Rác được xử lý hàng ngày.

· Nhà trường cung cấp dung dịch vệ sinh đầy đủ( nước lau sàn, vim, cloramin B...)
· Giáo viên tiếp tục rèn cho trẻ thói quen rửa tay, lau mặt .

· Cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh của các lớp và nhắc nhở kịp thời khi có sai phạm xảy ra.

· Ly uống nước của trẻ được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày theo ký hiệu cá nhân trẻ    ( có nhân viên nuôi dưỡng thực hiện).

· Hàng tuần nhà trường trả gối về cho phụ huynh giặt và phơi nắng. 

· Thực hiện vệ sinh đồ dùng đồ chơi, rửa sân trường theo đúng lịch phân công.

d. Chăm sóc sức khỏe và an toàn:

* Tổ chức cân đo phân loại tình trạng dinh dưỡng. 384/ 384 trẻ. Kết quả:

Nhà trẻ: 

SDD (thể còi): 1/36( 2.77% , SDD nhẹ cân: 0,  TCBP: 4/36 ( 11.1%

Mẫu giáo: 

+ SDD (nhẹ cân): 5/348 ( 1.43 %; SDD (thấp còi): 2/348 ( 0.57%; SDD( thể còi): 5/348( 1.43 %; TCBP: 57/348 ( 16.37 %.)
         * Chế độ  phòng chống SDD( không tính thêm tiền): bổ sung cho trẻ SDD các thực phẩm: phomai, bánh flan, bánh puding.

* Chế độ phòng chống béo phì: ( không tính thên tiền): thêm lượng rau hấp, xào( ít dầu) mỗi ngày cho trẻ. 
-Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ:  chưa thực hiện

-Hàng ngày thực hiện đo nhiệt độ trước cổng trường, nhắc nhở trẻ và phụ huynh rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

* Công tác phòng tránh các dịch bệnh, tai nạn thường gặp:

+ Phòng chống dịch bệnh:

· Duy trì kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ theo kế hoạch.
· Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đến phụ huynh thông qua bảng tin trường.

· Giáo viên thường xuyên củng cố cho trẻ thói quen,  nề nếp rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, khi tay trẻ bị dơ.

· Nhân viên y tế báo cáo trẻ bệnh hàng ngày và chăm sóc trẻ bệnh tại trường nếu có.

· Thường xuyên kiểm tra các khu vực trong và ngoài nhà trường, không chứa lu hũ, không để có nước đọng.

+ Công tác phòng chống tai nạn thường gặp:

· Đội phản ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn trường học.

· Giáo viên quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi, giờ chơi ngoài sân trường, vào thời điểm đón và trả trẻ luôn có mặt  giáo viên.

· Có chế độ chăm sóc trẻ đặc biệt( trẻ dị ứng thức ăn).

· Kiểm tra cố định các kệ tủ, dán ổ điện, đảm bảo an toàn cho trẻ.

· Mỗi cá nhân chủ động thường xuyên kiểm tra, rà soát đồ dùng, trang thiết bị, sửa chữa kịp thời khi hư hỏng.

+ Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm:

· Kiểm tra công tác tiếp phẩm đầu vào, lưu nghiệm thức ăn.

· Thường xuyên quan sát bộ phận nhân viên trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao( rửa chén, sấy hấp đồ dùng phục vụ bán trú....) nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ tại trường.

e. Kết quả dự giờ: (Giờ ăn, giờ ngủ, thao tác VS, cấp dưỡng, khác... Kết quả...)
· Tự kiểm tra PCCC, an toàn trường học, dự giờ ngủ, giở ăn,  dự nấu ăn, thao tác vệ sinh trẻ: 17( 5T, 12K)
2.  CSGD: (Xây dựng môi trường, tổ chức thực hiện chương trình)

Xây dựng môi trường


Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng theo kế hoạch đề ra. 


Kiểm tra môi trường họat động các lớp: Các lớp thực hiện nghiêm túc việc thay đổi môi trường theo tuần, theo nội dung giáo dục, theo chủ đề phù hợp, việc xây dựng môi trường họat động đã được giáo viên thực hiện có nền nếp thường xuyên. Giáo viên tổ chức cho trẻ cùng cô thực hiện xây dựng môi trường, giành mảng tường trống cho trẻ họat động, giáo viên cũng đã tận dụng các nguyên vật liệu mở để làm đồ dùng, đồ chơi và vận động phụ huynh hỗ trợ thêm đồ dùng. Tuy nhiên khi xây dựng MTHĐ giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ chuyên đề XDMT lấy trẻ làm trung tâm để thực hiện Các lớp thực hiện xây dựng môi trường  hoạt động theo nội dung giáo dục, theo chủ đề: Màu sắc nhẹ nhàng, thoáng, hình ảnh động không gắn chết trên môi trường, đủ các góc cho trẻ hoạt động và bố trí thuận tiện cho trẻ cất, lấy đồ dùng đồ chơi, Môi trường chữ viết phù hợp theo độ tuổi, sắp xếp theo hướng tiếp thị.


Sân trường sạch đẹp các bồn cây được trồng hoa, cây xanh bao phủ bóng mát cho trẻ tham gia hoạt động, vườn cây được sắp xếp từng khu vực: Vườn cây ăn quả chọn lựa các cây loại cây đều thấp ngang tầm trẻ và các cây đều có quả cho trẻ được quan sát, sờ, ngửi…trẻ được trải nghiệm khám phá qua hoạt động ngoài trời với thiên nhiên, vườn rau được trồng đa dạng: Trồng trực tiếp dưới đất, trên các giỏ treo làm bằng chai nhựa. . . 

Các khu vực đồ chơi vận động được sắp xếp riêng, sắp xếp phù hợp và bảo đảm an toàn. Trẻ nhà trẻ có khu vực chơi vận động riêng với các đồ chơi như chui ống chui, bập bênh, xe 4 bánh và chơi với đồ chơi tự làm. Mẫu giáo các với các đồ chơi: Trò chơi liên hoàn, đồ chơi leo núi, ống chui… Các đồ chơi được trải thảm cỏ an toàn và kiểm tra thường xuyên. 


Đã thực hiện cải tạo 1 phòng đa chức năng trang bị bổ sung một số dùng dùng đồ chơi để phục vụ hoạt động học của trẻ. 

· Tổ chức thực hiện chương trình: 


Kiểm tra kế hoạch giáo dục các lớp: Giáo viên xây dựng kế hoạch cập nhật kịp thời, cụ thể từ mục tiêu năm, mục tiêu tháng , KH có sự liên ý từ năm – tháng- tuần và coppy đúng nội dung từ KH năm qua. Tuy nhiên vẫn còn có lớp kế hoạch chưa liên ý từ năm- tháng-tuần, có nội dung đã tô màu ở KH năm  nhưng chưa coppy qua Kh đã góp ý cho giáo viên điều chỉnh.


 
Đã kiểm tra KH rút kinh nghiệm cho giáo viên các lớp. 

Giáo án đưa mục đích yêu cầu cụ thể, phù hợp với trẻ, với giai đoạn, thiết kế bài tập cho nhóm giỏi và nhóm yếu, cá nhân. Tạo cơ hội cho trẻ khám phá, trải nghiệm và nói được ý tưởng của mình, biết tận dụng ĐDDC có sẵn và phối hợp tốt với phụ huynh mang những đồ dùng sẵn có ở nhà để cho trẻ hoạt động và đạt được hiệu quả. Tuy nhiên một số giáo viên chưa linh hoạt xử lý  và còn bỏ qua các tình huống của trẻ, mục đích yêu cầu cần cụ thể rõ rang hơn.  

 
Các lớp thực hiện tốt nội dung tuyên truyền tại các lớp công tác phối hợp với phụ huynh ngay đầu năm học, lớp 5 tuổi có chú ý tuyên truyền bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Lồng ghép nội dung giáo dục ATGT cho trẻ, giáo dục trẻ phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy. 

Hoạt động ngoài troài: GV xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung để tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ với các nội dung quan sát cũng như trò chơi vận động đa dạng.

HĐVC: Có sự phân công giáo viên quản góc chơi theo tuần thay và có thay đổi góc chơi.  


VCTL cô có bám vào các mặt phát triển và đưa ra biện pháp tổ chức, thường xuyên bổ sung ĐDĐC mới,  lạ theo trò chơi đưa ra của tháng cho trẻ chơi. Có sự phân công các cô hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ giữa các góc chơi. 

c. Kết quả dự giờ: 

Trong tháng ban giám hiệu đã dự các các hoạt động: Đón trẻ; Điều kiện vui chơi Thể dục sáng; giờ học với tổng số tiết 12 tiết. Trong đó 02 tiết tốt; 10 tiết khá. 

III. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG: (BD chuyên đề, BDTX; số lượng, nội dung, số lượng tham dự)
	STT
	Công tác bồi dưỡng
	Số lượng
	Nội dung
	Số lượng tham dự

	1
	Bồi dưỡng chuyên môn
	1
	Thao giảng chuyên đề UDCNTT trong tổ chức hoạt động học cho trẻ. 
	14 giáo viên 

	2
	BDTX nội dung 2 
	1
	Tổ chức các HĐ PTTC-KNXH cho trẻ Mn phù hợp với bối cảnh địa phương. 
	23 giáo viên 


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

1. Đầu tư, sửa chữa CSVC trang bị

· Trang bị mới:

· 50 muỗng inox cho trẻ khối mầm
· 1 rổ vớt inox cho bếp.
· 2 ổ khóa cổng  cs1
· 2 bình thủy tinh đựng thực phẩm cho bếp.

· Công tác sửa chữa nhỏ:

· 1 máy giặt
· 1 máy lạnh

· Bảo trì: hệ thống gas, thang nâng.

· Nâng cấp, sửa chữa máy vi tính các lớp và văn phòng 2 cơ sở: 4 cái
2.  Đoàn thể, chăm lo đời sống:

· Công đoàn chăm lo cho CB- giáo viên- nhân viên nhân dịp lễ 20/10: 100.000 đồng/ người
3. Công tác tuyên truyền, Phối hợp Hội Cha mẹ Học Sinh :

· Thực hiện tuyên truyền đến phụ huynh công tác phòng  chống dịch bệnh covid – 19; Sốt xuất huyết, bệnh Tay-Chân-Miệng  hình ảnh, thông tin tại bản tin...v...v

· Thực hiện tuyên truyền Đại hội Đảng 
* Công tác hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn: 

a. Với nhóm đã được Phường cấp phép: không
b. Với cơ sở nuôi giữ trẻ: không
c. Với cơ sở chưa được phường cấp phép : Không 
V. NHỮNG VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐẾN CUỐI THÁNG:
· Kiểm tra kế hoạch giáo dục các lớp 

· Kiểm tra giáo viên, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch

· Tiếp tục dự các hoạt động thể dục sáng, đón trả trẻ, vui chơi. 

· Kiểm tra kế hoạch giáo dục các lớp.

· Kiểm tra vệ sinh môi trường.

· Chấm BDTX ND 2 của giáo viên. 

· Dự tổ chức giờ ngủ, giờ ăn các lớp.

· Kiểm tra vệ sinh môi trường.

· Kiểm tra kho thực phẩm.
· Tiếp tục quan sát hoạt động đón, trả trẻ; hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi các  lớp.

· Kiểm tra kế hoạch giáo dục các lớp.

· Kiểm tra vệ sinh môi trường. Công tác phòng chống dịch Covid- 19

VI. NHỮNG ĐIỂM MỚI, NỔI BẬT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THÁNG: 
· Đón đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

·  Đã cải tạo phòng đa chức năng và trang bị một số đồ dùng phục vụ hoạt động âm nhạc, vận động cho trẻ hoạt động. 

VII. KHÓ KHĂN, ĐỀ XUẤT: Không có
	Nơi nhận:

· Tổ MN;

· Các bộ phận;

· Lưu : VT
	HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Hương Nhan 


